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            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TỈNH QUẢNG BÌNH 


   Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Số: 3202  /QĐ-UBND 

   Quảng Bình, ngày 12 tháng  9 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc phê duyệt Thiết kế Bản vẽ thi công và dự toán xây dựng
Công trình Hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất khu dân cư phía Nam 
đường Hùng Vương, thị xã Ba Đồn.


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư  xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;


Căn cứ Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất khu dân cư phía Nam đường Hùng Vương, thị xã Ba Đồn;

Căn cứ Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh về việc trích từ Quỹ Phát triển đất tỉnh cấp tạm ứng vốn cho UBND thị xã Ba Đồn thực hiện Dự án Hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất khu dân cư phía Nam đường Hùng Vương, thị xã Ba Đồn (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất khu dân cư phía Nam đường Hùng Vương, thị xã Ba Đồn;

Xét đề nghị của UBND thị xã Ba Đồn tại Tờ trình số 121/TTr-UBND ngày 08/9/2017 trình phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất khu dân cư phía Nam đường Hùng Vương, thị xã Ba Đồn; kèm theo thông báo Kết quả thẩm định thiết kế Bản vẽ thi công số 3217/SXD-QLHĐXD ngày 31/8/2017 của Sở Xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Thiết kế Bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất khu dân cư phía Nam đường Hùng Vương, thị xã Ba Đồn Đồn, với nội dung như sau:     
1. Tên công trình: Hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất khu dân cư phía Nam đường Hùng Vương, thị xã Ba Đồn.
2. Chủ đầu tư:  UBND thị xã Ba Đồn. 
3. Tổng mức đầu tư công trình: 103.980 triệu đồng.

4. Loại và cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III.   
5. Địa điểm xây dựng: Phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
6. Tổ chức tư vấn lập Thiết kế BVTC và dự toán: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư & Xây dựng 2-9.
7. Quy mô đầu tư: Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án theo quy hoạch được duyệt, đầu tư giai đoạn 1 có diện tích 9,71ha trong tổng số 21,0ha đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, bao gồm các hạng mục công trình: San nền, hệ thống đường giao thông, thoát nước mưa, cấp nước sạch, thoát nước thải, hệ thống cấp điện, kè chống sạt lở.
8. Giải pháp kỹ thuật:

8.1. San nền: San đắp các lô đất theo quy hoạch và Dự án đã được phê duyệt với tổng diện tích 5,127ha, cao độ san đắp thấp hơn cao độ quy hoạch từ 0 ( 1,5m, cụ thể:

- Các lô 1,2,5,6,7,8 và 9: Bóc phong hóa lớp đất hữu cơ dày trung bình 20cm, đắp đất cấp phối đồi lu lèn đạt độ chặt K≥0,85 đến cao độ thấp hơn cao độ quy hoạch 1,5m. Riêng lô số 8 thấp hơn cao độ quy hoạch 1,0m.

- Lô 4A và lô 11: Bóc phong hóa lớp đất hữu cơ dày trung bình 20cm, đắp đất cấp phối đồi lu lèn đạt độ chặt K≥0,85, riêng 30 cm trên cùng đắp đạt độ chặt K≥0,95; cao độ thiết kế bằng cao độ quy hoạch.

- Các lô 3,4B và 10: Không bóc hữu cơ, toàn bộ khối lượng đắp cho các lô này được tận dụng từ phần đất đào hữu cơ trong khu vực dự án; cao độ thiết kế bằng cao độ quy hoạch.

8.2. Đường giao thông:
8.1. Quy mô: Các tuyến đường có mặt cắt rộng từ 5,5m ( 25,0m, thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt, như sau:

	Tên tuyến
	Mặt cắt ngang (m)
	Độ dốc ngang

	
	B nền
	B mặt
	B gpc
	B lề
	I mặt
	I lề

	Tuyến 1 và tuyến 4
	25
	15
	0
	2x5,0
	2%
	1%

	Tuyến 5 
	25
	14
	1,0
	2x5,0
	2%
	1%

	Tuyến 2
	15
	7
	0
	2x4,0
	2%
	1%

	Các tuyến: 3, 6A, 6B, 7, 8A, 8B, 9 và Tuyến 11
	13
	7
	0
	2x3,0
	2%
	1%

	Tuyến 10 và đoạn từ N28-N30 của Tuyến 12
	10,5
	5,5
	0
	2x2,5
	2%
	1%

	Đoạn từ N22-N28 của Tuyến 12
	5,5
	5,5
	0
	0
	2%
	1%


- Tất cả các tuyến đường thiết kế có cùng độ dốc ngang mặt: i mặt = 2%, dốc ngang lề đường i lề=1% (dốc vào trong)

8.2. Kết cấu mặt đường:

 - Loại đường 25,0m, kết cấu các lớp thứ tự từ trên xuống như sau:

+ Láng nhựa 3 lớp, tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/ m2, dày 3,5cm. 

+ Móng đá dăm lớp trên dày 15cm.

+ Móng đá dăm tiêu chuẩn 4x6 lớp dưới dày 18cm.

+ Lớp đất đắp K 
[image: image1.wmf]³

 0,98 dày 50cm.

- Các loại đường còn lại kết cấu các lớp thứ tự từ trên xuống như sau:

+ Láng nhựa 3 lớp, tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/ m2, dày 3,5cm. 

+ Móng đá dăm lớp trên dày 12cm.

+ Móng đá dăm tiêu chuẩn 4x6 lớp dưới dày 15cm.

+ Lớp đất đắp K 
[image: image2.wmf]³

 0,98 dày 50cm.

8.3. Kết cấu nền đường: Nền đường các trục đường giao thông được đào vét lớp đất hữu cơ với chiều sâu trung bình 50cm và đắp bù bằng cát lu lèn đạt độ chặt K≥0,90. Nền đường đắp đất cấp phối đồi lu lèn đảm bảo độ chặt K ≥ 0,95; riêng lớp đất tiếp giáp đáy kết cấu áo đường dày 50cm lu lèn đạt độ chặt K ≥ 0,98.

8.4. Kết cấu vỉa hè, bó vỉa, dải phân cách:

- Kết cấu vỉa hè: Đắp đất cấp phối đồi lu lèn đạt độ chặt K≥0,95.

- Bó vỉa, dải phân cách: Sử dụng loại định hình được đúc sẵn bằng bê tông M200 đá 1x2, liên kết bằng mạch vữa xi măng M100, lớp bê tông lót M100 đá 4x6, chiều dài mỗi cấu kiện L = 100cm, riêng các đoạn đường cong dùng cấu kiện L = 25cm. Phần rãnh sát bó vỉa đổ bê tông M200 dày 5cm, rộng 25cm, độ dốc 10% thu nước dọc dẫn về các hố ga thu nước mưa. 

8.3. Cấp nước: 

- Nguồn cấp nước cho Dự án được lấy từ hệ thống cấp nước chung của thị xã Ba Đồn, khởi thủy tại 04 điểm từ tuyến ống D150 trên đường Lý Thường Kiệt và các tuyến ống D100 xung quanh Dự án. Thiết kế tuyến ống chính D100-D63 nối từ các điểm khởi thủy đi dọc theo các trục đường tạo thành mạng vòng chính để cấp nước cho Dự án, trên tuyến bố trí các họng cứu hỏa tại các vị trí thuận lợi để phục vụ cấp nước chữa cháy.

- Các tuyến cấp nước: Mạng ống cấp nước bố trí theo quy hoạch được duyệt, bố trí các đường ống nhánh D63 đi trong hệ thống hào cáp chung để cấp nước cho các hộ dân và các khu chức năng. Độ sâu chôn ống tối thiểu 0,7m so với cao độ vỉa hè, mặt đường; ống cấp nước nằm trong lớp đệm cát dày 20cm -:- 25cm, phía trên lấp đất đầm chặt K≥0,85, hoặc K ≥0,95 (đối với các đoạn trong phạm vi mặt đường), dọc theo tuyến bố trí cọc bê tông báo hiệu đường ống cấp nước; tại các vị trí qua đường, ống nước luồn trong ống thép tráng kẽm. Cuối các đoạn ống D63, D50 cấp nước cho các khu chức năng đặt các đầu bịt có đường kính tương ứng. Tại các đầu bịt ống và cút chuyển hướng có các gối đỡ bê tông. Bố trí các hố van chặn, hố van khóa và hố van đặt tê chờ để đảm bảo vận hành và dự phòng đấu nối, kích thước của các hố van tuỳ thuộc vào đường kính ống cấp nước và số lượng van khoá đặt tại hố van. Hố van xây bằng gạch vữa xi măng mác 75, kích thước trong 1.000 x 1.000 và 700 x 700, đáy đổ bê tông M200 đá 2x4; xà mũ, nắp đan bằng BTCT M200 đá 1x2.

8.4. Thoát nước mưa:
- Nước mưa được thu gom qua các giếng thu có nắp bằng composite và lưới chắn rác được bố trí trên các tuyến đường, qua hệ thống thoát nước bằng ống cống BTCT đường kính từ Φ400 đến Φ800. Cửa xả bằng bê tông M150 (gồm tường đầu, tường cánh, móng tường đầu, móng tường cánh, chân khay, sân cống).

- Tuyến cống thoát nước mưa bố trí đi dưới vỉa hè các tuyến đường theo quy hoạch được duyệt, hướng thoát là đổ về phía kênh Xuân Hưng và Kênh Kịa qua các cửa xả. Ống cống sử dụng ống BTCT, móng cống bằng bê tông M150 trên lớp đệm đá dăm dày 10cm.

- Giếng thu kết cấu bằng BTXM M150, đổ tại chỗ, thành giếng dày 20cm, đáy dày 20cm. Kích thước trong lòng giếng thu chủ yếu là  (1,1 x 1,1)m, cao 1,9m, tấm đan bằng BTCT M200 kích thước (65x130x10)cm. Đối với các giếng thu, hố ga thuộc phạm vi lòng đường thiết kế hố ga chịu lực bằng BTCT M200, nắp hố ga bằng composite chịu lực; thành, bản và móng hố ga dày 20cm.

8.5. Thoát nước thải:
- Tuyến ống: Hệ thống thu gom nước thải  chạy dọc theo rãnh R3 nằm phía sau khu đất phân lô bao gồm hệ thống các giếng thu và tuyến ống HDPE đường kính D250 - D315. Các tuyến ống được chôn trong lớp đệm cát hạt trung dày 35cm đến 40cm, trên lấp đất đầm chặt K = 0,85 (phạm vi san nền), K = 0,95 (đoạn đi dưới vỉa hè). Độ sâu chôn ống tuỳ thuộc vị trí tuyến, tại các vị trí qua đường ống thoát nước thải được đi lồng trong ống thép tráng kẽm. Giếng thu bằng bê tông M150 dày 15cm, giếng thu sau rãnh R3 kích thước lòng (70 x 100)cm, nắp đậy bằng tấm đan bê tông cốt thép dày 8cm, thành giếng bố trí các đầu chờ để đấu nối cho các hộ dân. Các giếng thu bố trí trên vỉa hè có kích thước lòng (80 x 80)cm, bộ nắp đậy bằng Composite mua sẵn.

- Trạm bơm chuyển nước thải: Công suất bơm nước thải Q =15m3/h, H= 30m. Tất cả nước thải sinh hoạt của khu vực dự án và khu vực lân cận được thu gom về hố ga trạm bơm và chuyển về xử lý tại nhà máy xử lý nước thải chung của thị xã Ba Đồn. Thiết kế 2 bơm có cùng công suất Q =15m3/h, H= 30m (bao gồm 01 bơm dự phòng trong quá trình vận hành).

8.6. Hệ thống cấp điện: 

- Vị trí đấu nối: Theo thoản thuận với Điện lực Ba Đồn tại vị trí M3 đường dây 22kV sau trạm biến áp Ba Đồn 6 22/0,4kV – 500kVA thuộc xuất tuyến 475 - TBA 110kV Ba Đồn.

- Cáp ngầm trung thế 22kV: Sử dụng cáp AL/XLPE/PVC/SE/DSTA/PVC 3x240mm2, cáp luồn trong ống nhựa xoắn HDPE được định vị trên thành mương cáp bằng các giá đỡ.

- Xây dựng mới trạm biến áp 400kVA đặt trên vĩa hè đường quy hoạch. TBA được thiết kế kiểu trạm Kios (trọn bộ) gồm 3 ngăn (ngăn hạ thế, ngăn MBA, ngăn trung thế) đặt trên bệ móng bê tông ngoài trời. 

- Cáp ngầm hạ thế 0,4kV: Sử dụng cáp ngầm CXV/DSTA 3x185+1x150; CXV/DSTA 3x150+1x120; CXV/DSTA 3x120+1x70; CXV/DSTA 3x95+1x50 đi trong mương BTCT, các đoạn vượt đường được bảo vệ bởi ống thép tráng kẽm chôn trực tiếp trong đất. 
- Chiếu sáng: Cáp ngầm hạ thế đặt trong mương BTCT hoặc luồn trong ống HDPE đặt trong rãnh chôn trực tiếp trong đất, các đoạn qua đường được bảo vệ bởi ống thép tráng kẽm. Toàn tuyến bố trí 56 cột đèn chiếu sáng trọn bộ liền cần cao 10m (48 cần đôi, 8 cần đơn).
8.6. Kè đá chống sạt lở: Gia cố kè đá dọc 2 tuyến đường 25m bám theo mép sông quy hoạch để hạn chế sạt lở tuyến đường.
+ Đỉnh kè: Cao trình đỉnh kè +2,5m, đỉnh kè khóa bằng dầm BTCT M200 kích thước 25x40cm, lót 1 lớp vải địa kỹ thuật.

+ Thân kè: Mái thân kè hệ số m=2,5, kết cấu bằng đá hộc lát khan dày 25cm trong khung bê tông cốt thép, d​ưới là lớp đá dăm trộn cát dày 10cm, d​ưới cùng là lớp lót vải địa kỹ thuật. Khung BTCT M200 đá 1x2, kích thước 20 x 35cm, dưới lót vải địa kỹ thuật, Hệ khung dầm đư​ợc bố trí vuông góc với tuyến kè tạo thành hệ khung kín độc lập, cứ 10m bố trí 1 khớp nối.

+ Chân kè: Cao trình chân kè -0,2m, chân kè khóa bằng dầm BTCT M200 kích thước 30x40cm kết hợp tấm BTXM 200 kích thước 0,2x0,8x1m và đá hộc thả rối bảo vệ chân kè.
9. Tổng dự toán xây dựng công trình:  
103.979,522 triệu đồng.  

(Một trăm linh ba tỷ, chín trăm bảy mươi chín triệu năm trăm
hai mươi hai nghìn đồng)

Trong đó: 

	+ Chi phí xây dựng:
	70.882,298
	triệu đồng.

	+ Chi phí thiết bị:
	1.160,632
	triệu đồng.

	+ Chi phí quản lý dự án:
	1.254,202
	triệu đồng.

	+ Chi phí Tư ấn ĐTXD:
	5.276,335
	triệu đồng.

	+ Chi phí khác:
	3.708,639
	triệu đồng.

	+ Chi phí GPMB:
	18.000,000
	triệu đồng.

	+ Chi phí dự phòng:
	3.697,416
	triệu đồng.


10. Nguồn vốn đầu tư:  Từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của Dự án và ứng trước từ Quỹ phát triển đất tỉnh để thực hiện.   
11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư quản lý, thực hiện dự án thông qua Ban quản lý dự án theo quy định của Luật Xây dựng.
12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017- 2018.           
Điều 2. Trách nhiệm Chủ đầu tư: 
- Trong quá trình triển khai chỉ đạo nghiên cứu giải pháp thoát nước tại các lô đất thực hiện san nền thấp hơn cao độ quy hoạch từ 1,0 đến 1,5m đảm bảo không bị ngập úng trong mùa mưa lũ trong giai đoạn này; Điều chỉnh thiết kế độ dốc ngang mặt đường láng nhựa đảm bảo tuân thủ quy định; Khống chế cao độ lề đường cấp phối chỉ bằng cao độ đáy kết cấu vĩa hè để tránh đào bới, lãng phí khi xây dựng vĩa hè hoàn chỉnh theo quy hoạch và giải pháp thoát nước vĩa hè và thoát nước khu vực trong giai đoạn này.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng; Giám đốc kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- LĐVP UBND tỉnh;

- Lưu VT, CV XDCB.
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Đã ký
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